
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI 2 - NĂM HỌC 2021-2022 

GVCN: VÕ THỊ MỸ DUNG 

SỐ ĐT LIÊN HỆ: 0907.877.495 
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1.  Lê Bảo An 01/12/2014 Nữ Kinh 0989768267  

2.  Nguyễn Lê Quốc An 06/05/2014 Nam Kinh 0902659883  

3.  Nguyễn Thảo An 10/10/2014 Nữ Kinh 0932068897  

4.  Huỳnh Ngọc Thế Anh 24/07/2014 Nam Kinh 0933634863  

5.  Lê Hoàng Minh Anh 03/02/2014 Nam Kinh 0906443421  

6.  Nguyễn Khánh Bảo 20/12/2014 Nam Kinh 0974311803  

7.  Chu Linh Chi 07/09/2014 Nữ Kinh 0979867790  

8.  Lâm Ngọc Diệp 10/07/2014 Nữ Hoa 0903983992  

9.  Trương Mỹ Duyên 27/06/2014 Nữ Kinh 0917369858  

10.  Hà Tuấn Hào 15/06/2014 Nam Hoa 0909299661  

11.  Huỳnh Gia Hân 24/07/2014 Nữ Hoa 0938392138  

12.  Nguyễn Gia Hân 02/12/2014 Nữ Kinh 0905038291  

13.  Châu Gia Huy 01/01/2014 Nam Kinh 0901460389  

14.  Chung Gia Huy 16/02/2014 Nam Hoa 0901460389  

15.  Lương Tuấn Khang 03/11/2014 Nam Hoa 0903479350  

16.  Nguyễn Tuấn Khang 11/11/2014 Nam Kinh 0903661152  

17.  Trần Phúc Khang 29/10/2014 Nam Kinh 0908687830  

18.  Nguyễn Huỳnh Phi Khanh 09/03/2014 Nữ Kinh 0768251281  

19.  Cao Xuân Khánh 25/11/2014 Nam Kinh 0919502273  

20.  Ngô Hiểu Khánh 07/08/2014 Nam Hoa 0906807802  

21.  Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 30/10/2014 Nam Kinh 0909594400  

22.  Nguyễn Tuấn Khoa 11/11/2014 Nam Kinh 0903661152  

23.  Võ Anh Khoa 22/09/2014 Nam Kinh 0938131979  

24.  Trần Trung Kiên 19/06/2014 Nam Kinh 0933090999  

25.  Nguyễn Bảo Long 28/03/2014 Nam Kinh 0986398187  

26.  Dương Ái My 20/01/2014 Nữ Kinh 0908737921  

27.  Quách Hoàng Nam 29/12/2014 Nam Kinh 0919194779  

28.  Lê Gia Bích Ngọc 16/10/2014 Nữ Kinh 0903863843  
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29.  Ngô Huỳnh Nguyên 02/10/2014 Nam Kinh 0914896399  

30.  Nguyễn Trọng Nhân 29/05/2014 Nam Kinh 0933676133  

31.  Võ Hồng Phúc 24/01/2014 Nam Kinh 0989771002  

32.  Ong Thiên Phước 05/11/2014 Nam Hoa 0923346146  

33.  Huỳnh Ngọc Diễm Quỳnh 05/06/2014 Nữ Kinh 0973615234  

34.  Kha Minh Thành 04/05/2014 Nam Kinh 0908202605  

35.  Nguyễn Trần Phương Thảo 28/06/2014 Nữ Kinh 0932119256  

36.  Trần Phương Thảo 06/06/2014 Nữ Kinh 0938168035  

37.  Tạ Minh Thuận 05/10/2014 Nam Kinh 0908902599  

38.  Lý Nguyễn Minh Thư 13/11/2014 Nữ Kinh 0906779619  

39.  Trần Ngô Bảo Thư 27/08/2014 Nữ Kinh 0903774042  

40.  Phạm Ngọc Anh Tiên 13/04/2014 Nữ Kinh 0902582507  

41.  Võ Trịnh Khánh Tiên 29/10/2014 Nữ Kinh 0933742159  

42.  Trần Ngọc Bảo Trâm 03/04/2014 Nữ Kinh 0777008090  

43.  Trần Lê Ngọc Trân 03/10/2014 Nữ Kinh 0934011287  

44.  Nguyễn Minh Tuyết 28/04/2014 Nữ Kinh 0915400859  

45.  Nguyễn Thảo Vy 15/09/2014 Nữ Kinh 0799392390  
 

 Quận 6, ngày 30 tháng 8 năm 2021 
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Trần Quốc Việt 

 


